
ĐVT: đồng

STT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá

Dự trù kinh phí 

(đồng)
Ghi chú

A B C 1 2 3 = 1 x 2 4

I 903.915.200

1

Tổ chức bồi dưỡng, kiến thức về thiên tai cho đội ngũ giảng viên,

tập huấn viên, cán bộ, tổ chức, cá nhân trực tiếp thực hiện Kế hoạch

Nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào

cộng đồng ở các cấp 

Lớp 11 77.915.200

Kinh phí 01 lớp 7.083.200

 - Báo cáo viên cấp tỉnh Buổi 4 800.000 3.200.000

 - Giải khát giữa giờ (30 người/ngày x 02 ngày) Người 60 40.000 2.400.000

 - Tài liệu Bộ 30 40.000 1.200.000

- Chi phí đi lại của báo cáo viên (30km/lít/ngày x 0,2 lít x 02 ngày) Lít 12 23.600 283.200

2

Tập huấn lực lượng xung kích PC thiên tai cấp xã để thực hiện ứng

cứu đối với các tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn huyện, thị

xã, thành phố 

Lớp 110 616.000.000

Kinh phí 01 lớp 5.600.000

 - Báo cáo viên Buổi 1 600.000 600.000

 - Giải khát giữa giờ Người 100 20.000 2.000.000

 - Tài liệu Bộ 100 30.000 3.000.000

3
Tổ chức Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai năm

2024
1 100.000.000 100.000.000

4

Tập huấn nâng cao năng lực tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác

phòng chống thiên tai cho đối tượng cán bộ phụ trách công tác tác

phòng, chống thiên tai tại các huyện, xã; cán bộ hội viên, tình

nguyện viên Chữ thập đỏ

Lớp 11 110.000.000

Kinh phí 01 lớp 10.000.000

 - Báo cáo viên cấp tỉnh Buổi 4 800.000 3.200.000

 - Công tác phí cho cán bộ phục vụ Ngày 2 150.000 300.000

 - Giải khát giữa giờ (50 người/ngày x 02 ngày) Người 100 40.000 4.000.000

 - Tài liệu Bộ 50 30.000 1.500.000

 - Thuê hội trường Ngày 2 500.000 1.000.000

II 1.283.104.000

1

Tổ chức tập huấn, tuyên truyền và hướng dẫn cho cộng đồng dân cư

biết cách phòng, chống ứng phó tại chỗ với các loại hình thiên tai

thường xuyên xảy ra trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố.

Lớp 125 700.000.000

Kinh phí 01 lớp 5.600.000

 - Báo cáo viên Buổi 1 600.000 600.000

 - Giải khát giữa giờ Người 100 20.000 2.000.000

 - Tài liệu Bộ 100 30.000 3.000.000

2

In ấn và cấp phát tờ bướm hướng dẫn các hoạt động khẩn cấp và

biện pháp ứng phó cụ thể cho cộng đồng để chủ động phòng, tránh

và khắc phục hậu quả ứng phó với từng giai đoạn: trước, trong và

sau khi thiên tai xảy ra phù hợp với đặc điểm của từng khu vực,

cộng đồng dân cư

Bộ 10.000 9.000 90.000.000 Giá dịch vụ

3
In ấn tờ bướm hướng dẫn một số biện pháp phòng, tránh, ứng phó

với thiên tai trong trường học
Bộ 10.000 9.000 90.000.000 Giá dịch vụ

4
Tổ chức tập huấn cho học sinh tiểu học vùng lũ, vùng bão biết kỹ

năng phòng, chống đuối nước
Lớp 55 330.000.000

Kinh phí 01 lớp 6.000.000

 - Giảng viên chính Buổi 5 400.000 2.000.000

 - Giảng viên phụ (50% giảng viên chính) Buổi 5 200.000 1.000.000

KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NÂNG CAO NHẬN THỨC CỘNG ĐỒNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO THIÊN TAI DỰA 

VÀO CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2024

Chương trình 1: Nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai, cán bộ chính

quyền các cấp về quản lý, triển khai hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng, quản lý rủi ro thiên

tai dựa vào cộng đồng

Chương trình 2: Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức; tăng cường năng lực, kỹ

năng cho cộng đồng về giảm nhẹ rủi ro thiên tai

(Đính kèm Công văn số        /STC-QLNS ngày     tháng 02 năm 2024 của Sở Tài chính)



STT Nội dung ĐVT
Số 

lượng
Đơn giá

Dự trù kinh phí 

(đồng)
Ghi chú

A B C 1 2 3 = 1 x 2 4

 - Mua công cụ làm rào chắn bơi lội 1.000.000

 - Tiền nước (20 người/buổi x 5 buổi) Người 100 20.000 2.000.000

5

Chi phí duy trì dịch vụ máy chủ quản lý phần mềm ứng dụng, hỗ trợ

việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để

phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Gói 1 73.104.000 73.104.000 Giá dịch vụ

2.187.019.200

 

Tổng cộng


